
STT
Số đăng ký kinh 

doanh
Tên doanh nghiệp Địa chỉ

Loại hình sản xuất kinh 

doanh
Tên người đại diện

Số điện thoại liên 

hệ
Ghi chú

1 6101120424
Công Ty TNHH MTV Cà 

Phê Nguyên Huy Hùng

472 Hùng Vương, Thị Trấn Đak 

Hà, Huyện Đak HÀ, Tỉnh Kon Tum

Chế biến cà phê nhân xô, 

Cà phê rang xay nguyên 

chất, cà phê hòa tan

Phạm Thị Tuyết- 

Giám đốc công ty
0911690077 tuyet@huyhung.com.vn

2 6101277471
Công ty TNHH Yến Sào 

Kon Tum

117 Thoại Ngọc Hầu, P. Ngô Mây, 

TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt 

Nam

Nuôi trồng, chế biến yến 

sào

Đặng Xuân Hùng – 

Giám đốc Công ty
0962888679

Yensaokontum@gmail.c

om

3 6101176561
HTX NN Sản xuất và 

thương mại sáu Nhung

Thôn 5 - Hà Mòn, Xã Hà Mòn, 

Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

Chế biến cà phê rang xay 

nguyên chất, cà phê tinh, 

cà phê hòa tan.

Nguyễn Tri Sáu-

Giám đốc
0977413287

htxsaunhung@gmail.co

m

4 6101263006
HTX Nông nghiệp DV 

Thế hệ Mới Đăk Mar

Thôn 1, xã Đăk Mar, Huyện Đăk 

Hà, Tỉnh Kon Tum

Cà phê nhân thành phẩm, 

cà phê rang xay nguyên 

chất

Phạm Xuân Bé-

Giám đốc
0937777469

Coffeedakmar@gmail.c

om

5 6101271310

HTX nông nghiệp và 

DVTM ứng dụng công 

nghệ cao Bắc Tây Nguyên 

Farm

Thôn Tân Lập A,  xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum

Trồng, sơ chế chuối già 

nam mỹ tươi

Bùi Thị Thúy- 

CTHĐQT kiêm 

Giám đốc HTX

0969279959
htxbactaynguyenfarm@

gmail.com

6 6101264747
Công ty TNHH SX 

TMDV Tây Nguyên Xanh

72 Nguyễn Đình Chiểu P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, 

Việt Nam

Thu mua cà phê nhân xô, 

chế biến cà phê rang xay 

nguyên chất, cà phê tinh, 

cà phê hòa tan

Trịnh Tuấn Kiệt – 

Giám đốc Công ty
0966254382

Taynguyenxanhkontum

@gmail.com

7 6101235464
Hợp tác xã Nông nghiệp 

công bằng Pô Kô

TDP 6, Thị trấn Đắk Hà, Huyện 

Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

Thu mua cà phê nhân xô, 

chế biến cà phê rang xay 

nguyên chất

Phạm Thị Huyền 

Anh-Giám đốc
0982495861

mkt1@pokofarms.com.v

n

Phụ lục

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VÀO TRUNG QUỐC

(Kèm theo Công văn số:        /SNN- KH ngày              /10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum)
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8 6101263077
Công ty TNHH MACCA 

HD Kon Tum
Khối 9 - thị trấn Đak Tô - Kon Tum

Chế biến Mắc Ca hạ ẩm, 

Mắc ca tách nứt, nhân 

Mắc Ca đóng gói thành 

phẩm.

Dương Văn Ngọc -

Giám đốc Công ty
0983283344

duongvanngockt1978@g

mail.com

9 6100229186

Công ty TNHH Sản Xuất 

Chế Biến Nông Lâm Sản 

Nghĩa Phát

Thôn 1B, xã Đắk Bla, Huyện Đắk 

Hà, tỉnh Kon Tum
Trồng, sơ chế mít thái

Phạm Quang Huy-

Giám đốc 0978 699 888
huyphamhlu1702@gmai

l.com

10 6101168401
Công ty TNHH Tinh bột 

sắn Tây Nguyên - Đăk Hà

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum
Chế biến tinh bột sắn

Nguyễn Uyển-

Giám đốc Công ty
02606543888

ctytaynguyendakha@g

mail.com

11 6101264296
Công ty Cổ Phần XNK 

Nông Sản VINA

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 

huyện Sa Thầy, Kon Tum
Chế biến tinh bột sắn

Nghiêm Đức 

Thuần-Giám đốc 

Công ty

02606506070
vinakontum68@gmail

.com

12 6101219254

Công ty TNHH MTV 

XNK Tinh bột sắn Thuận 

An

Thôn Nhơn Bình, Xã Sa Nhơn, 

Huyện Sa Thầy, Kon Tum
Chế biến tinh bột sắn

Trịnh Ngọc Tuân-

Giám đốc Công ty
02606506070

vinakontum68@gmail

.com

13 6100242998
Công ty CP Phương Hoa 

Kon Tum

Quốc lộ 14, Xã Đắk KRoong, 

Huyện Đắk Glei, Kon Tum
Chế biến tinh bột sắn

Nguyễn Thị Mai 

Phương-Giám đốc 

Công ty

02606.555.586

0971.051.399

phuonghoatbs@yahoo

.com.vn

14 6101185654

Công ty TNHH MTV Đầu 

tư Phát triển nông nghiệp 

Ia Hdrai Kon Tum

 Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia 

H'Drai, Tỉnh Kon Tum
Chế biến tinh bột sắn

Nguyễn Đình 

Hồng-Giám đốc 

Công ty

02603862996
iahdrai.kontum@gmail.c

om

15 6101169557
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINGIN

17 Hoàng Diệu – Phường Thống 

Nhất – TP. Kon Tum – Kon Tum

Chế biến thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, thực phẩm 

bổ sung

TRẦN VĂN HẢO

- CHỦ TỊCH 

HĐQT

Nguyễn Khoa 

Đăng – Phó GĐ 

Tài Chính Kế Toán

0987 599 909 
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